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UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG TP HCM



                                                             






Sổ giáo án
Lý thuyết

Môn học 	:  BƠM, QUẠT, MÁY NÉN
Lớp       		: 
Giáo viên  	:  Đinh Đồng Hiệp
Năm học   	:  2018-2019











Quyển số: 




	Giáo án số: 00
	Thời gian thực hiện: 00 phút
Tên chương: ..............................................
Thực hiện ngày 00 tháng 00 năm 0000



BÀI SỐ 01: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY THỦY LỰC

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: Biết; Hiểu; Vận dụng; Phân tích; Tổng hợp; Đánh giá.
· Kỹ năng: Bắt chước; Làm được; Làm chính xác; Làm biến hóa; Làm thuần thục.
· Thái độ: Tự tin, ham thích, cẩn thận, vv.....................
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, Projector. 
· Vật thật:  Không
· Mô hình: không
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....
· Nội dung nhắc nhở học sinh :
. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học
. Các yêu cầu về chuyên cần, phát biểu ý kiến, cột điểm 
. Giới thiệu môn học, giáo trình, tài liệu học tập.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 00 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
..........................................
.........................................
	
	
	00

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
	
	
	00

	
	1.1. Khi niệm chung về máy thủy khí. Các nguyên lý làm việc của máy thủy lực.
	
	
	

	3
	    1.1.1. Khái niệm 

	
	
	00

	4
	1.1.2. Phân loại.
	......................................................................

	00

	
	1.2. Các nguyên lý làm việc của máy thủy lực.
	
	

	
	1.2.2. Nguyên lý li tâm
	
	

	
	1.2.3 Nguyên lý cánh nâng
	
	

	
	1.2.4 Nguyên lý phun tia.
	
	

	
	1.3. Các thông số cơ bản.
	
	

	
	1.3.1 Các thông số
	
	

	
	1.3.2 Hiện tượng xâm thực
	
	

	
	1.3.3 Bài tập
	
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



[bookmark: _GoBack]
III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung:......................................... 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: ....................................
· .................. 	
      
	

TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN






	
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 20....
GIÁO VIÊN







ThS. Đinh Đồng Hiệp












*Nội dung và phương pháp :
	Nội dung
	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV-SV, Phương tiện dạy học

	
	
	

	1
	2
	3

	1.1. Khi niệm chung về máy thủy khí. Các nguyên lý làm việc của máy thủy lực.
	45
	GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở

	    1.1.1. Khái niệm 

	
	SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 

	1.1.2. Phân loại.
	
	 

	1.2. Các nguyên lý làm việc của máy thủy lực.
	60
	Máy chiếu, bảng, phấn

	1.2.2. Nguyên lý li tâm
	
	 

	1.2.3 Nguyên lý cánh nâng
	
	 

	1.2.4 Nguyên lý phun tia.
	
	 

	1.3. Các thông số cơ bản.
	50
	 

	1.3.1 Các thông số
	
	 

	1.3.2 Hiện tượng xâm thực
	
	GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa.

	1.3.3 Bài tập
	93
	 




4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút) 
	- Hệ thống lại bài giảng.
	
5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút) 
- Giao bài tập 

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên 







Tp. HCM, ngày     tháng     năm 201
 	Thông qua Tổ bộ môn				    Giáo viên giảng dạy





Đinh Đồng Hiệp












	GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 02

	Chương 02: 
CÁC DẠNG BƠM CÁNH DẪN VÀ THỂ TÍCH 
	Số tiết thực hiện:     tiết

	
	Tổng số tiết đã giảng:     tiết

	
	Lớp: 

	
	Ngày giảng:  







MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học này, SV sẽ trình bày được các thông số cơ bản của các loại bơm cánh dẫn và thể tích.
1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 3 phút)
· Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:
- Tên :
· Nội dung nhắc nhở học sinh :
. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học

2. Kiểm tra bài cũ : không thực hiện	(thời gian : 00 phút)

3. Giảng bài mới :				(thời gian : 442 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới :  			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :
	Nội dung
	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV-SV, Phương tiện dạy học

	
	
	

	1
	2
	3

	2.1. Bơm ly tâm 
	140
	GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở

	2.1.1 Cấu tạo
	
	SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 

	2.1.2 Nguyên lý làm việc
	
	 

	2.1.3 Lý thuyết cơ bản của bơm ly tâm.
	
	Máy chiếu, bảng, phấn

	2.1.4 Các đường đặc tính
2.1.5 Điểm làm việc và sự điều chỉnh bơm
	
	 

	2.1.4 Ghép bơm
	
	 

	2.2. Bơm hướng trục
	120
	 

	2.2.1 Khái niệm
2.2.2 Nguyên lý làm việc
2.2.3 Đặc tính
2.2.4 Kết cấu của bơm hướng trục
2.3  Bơm thể tích
2.3.1 Khái niệm
2.3.3 Bơm rotor
2.3.4 Bơm bánh răng
	





120
	GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa. 

	2.3.5 Bơm trục vít
	
	 

	Bài tập + Kiểm tra giữa kỳ 60 phút
	
	




4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút) 
	- Hệ thống lại bài giảng.
	
5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút) 
- Giao bài tập 

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên 







Tp. HCM, ngày     tháng     năm 201
 	Thông qua Tổ bộ môn				    Giáo viên giảng dạy





Đinh Đồng Hiệp

	GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 03

	Chương 03: 
CÁC KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI QUẠT 
	Số tiết thực hiện:     tiết

	
	Tổng số tiết đã giảng:     tiết

	
	Lớp: 

	
	Ngày giảng:  







MỤC TIÊU CHƯƠNG HỌC
Sau Chương này, Sinh viên trình bày được  định nghĩa và thuật ngữ chuyên môn về  quạt,  nêu được các định luật cơ bản liên quan về quạt.
1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 3 phút)
· Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:
- Tên :
· Nội dung nhắc nhở học sinh :
. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học

2. Kiểm tra bài cũ : không thực hiện	(thời gian : 00 phút)

3. Giảng bài mới :				(thời gian : 172 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới :  			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :
	Nội dung
	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV-SV, Phương tiện dạy học

	
	
	

	1
	2
	3

	3.1  Khái niệm
	45
	GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở

	3.1.1 Khái niệm
	
	SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 

	3.1.2 Các hệ thống quạt 
	
	 

	3.1.3 Phân loại
	
	Máy chiếu, bảng, phấn

	3.2  Cấu tạo của 1 số loại quạt
	
	 

	3.2.1 Quạt ly tâm
	30
	 GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa.

	3.2.2 Quạt hướng trục
	30
	 

	3.2.3 Các đặc tính số đo của quạt.
	30
	 

	3.2.4 Tính chọn quạt gió
	35
	 

	 Chương tập minh họa
	
	 




4. Tổng kết Chương giảng: 		( thời gian : 3 phút) 
	- Hệ thống lại Chương giảng.
	
5. Câu hỏi và Chương tập: 		( thời gian : 2 phút) 
- Giao Chương tập 

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên 







Tp. HCM, ngày     tháng     năm 201
 	Thông qua Tổ bộ môn				    Giáo viên giảng dạy





Đinh Đồng Hiệp








	GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 04

	Chương 04: 
 MÁY NÉN 
	Số tiết thực hiện:     tiết

	
	Tổng số tiết đã giảng:     tiết

	
	Lớp: 

	
	Ngày giảng:  







MỤC TIÊU CHƯƠNG HỌC
Sau Chương này, Sinh viên trình bày đựơc các khái niệm chung về  máy nén và  phân loại các dạng máy nén.
1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 15 phút)
· Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:
- Tên :
· Nội dung nhắc nhở học sinh :
. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học

2. Kiểm tra bài cũ : không thực hiện	(thời gian : 00 phút)

3. Giảng bài mới :				(thời gian : 442 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới :  			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :
	Nội dung
	Thời gian (phút)
	Hoạt động của GV-SV, Phương tiện dạy học

	
	
	

	1
	2
	3

	     4.1. Khái niệm chung
		4.1.1 Định nghĩa
		4.1.2 Phân loại
	30
	GV diễn giải kết hợp đặt câu hỏi gợi mở

	4.2. Máy nén Piston
		4.2.1 Cấu tạo
		4.2.2 Nguyên lý
		4.2.3 Các dạng máy nén
	140
	SV trả lời câu hỏi theo gợi ý 

	4.2. Máy nén Roto
		4.3.1 Cấu tạo
		4.3.2 Nguyên lý
		4.3.3 Các dạng máy nén
4.2. Máy nén Trục vít
		4.4.1 Cấu tạo
		4.4.2 Nguyên lý
		4.4.3 Các dạng máy nén
	
120





120
	 Máy chiếu, bảng, phấn 



GV thuyết trình, đàm thoại, minh họa.




4. Tổng kết Chương giảng: 		( thời gian : 3 phút) 
	- Hệ thống lại Chương giảng.
	
5. Câu hỏi và Chương tập: 		( thời gian : 2 phút) 
- Giao Chương tập 

6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên 







Tp. HCM, ngày     tháng     năm 201
 	Thông qua Tổ bộ môn				    Giáo viên giảng dạy





Đinh Đồng Hiệp
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